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THÔNG TIN CÂY THỊ QUĂN – THÁP BÀ PONAGAR 

-------o0o------- 

 

I- THÔNG TIN CHUNG:  

1- Tên khác: Thị đài quăn 

2- Tên khoa học:  Diospyros sp. 

3- Họ Thị: Ebenaceae. 

      

II- THÔNG TIN CHI TIẾT:  

1- Hình thái: ▪ Cây gỗ lớn, cao 20m, đường kính 40m. Vỏ thân màu 
đen. 

▪ Lá đơn, mọc cách, hình thuôn, mặt dưới có lông. Có 2 
tuyến ở gần gốc lá (mặt sau) 

▪ Cụm hoa dạng tán, hoa 5 cánh có lông, màu vàng; đài 
quăn. 

▪ Quả thịt, hình thuôn, khi chín màu nâu, to 3cm. 

▪ Mùa hoa quả: từ tháng 5-9. 

2- Sinh thái: 

Mọc ở rừng thưa, vùng thấp hoặc ven sông, độ cao dưới 100m. Tái 
sinh hạt tốt. 

3- Phân bố: ▪ Thế giới: không có thông tin; 

▪ Việt Nam: mới chỉ thấy ở Khánh Hòa; 

▪ Khánh Hòa: mọc rải rác ở Ninh Hòa, Nha Trang,… 

4- Tình trạng bảo tồn: 

- Loài này tương đối hiếm, cần được nhân giống bảo tồn. 

5- Công dụng: ▪ Gỗ cứng và bền; dùng làm mộc dân dụng. 

▪ Được trồng làm cây cảnh./. 

 

 
Thực hiện 

 
HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA 
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HÌNH ẢNH CÂY THỊ QUĂN – THÁP BÀ PONAGAR 

 

 
 

Hình 1: Cây Thị quăn ở Tháp Bà PoNagar – Tp. Nha Trang 
 

 
 

Hình 2: Thị quăn – nụ hoa & đài 
 

 
 

Hình 3: Thị quăn – hoa 
 


